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                            CHỦ ĐIỂM: BẢN THÂN
Thực hiện: Từ ngày 05/10 đến ngày 30/10/2026 
Giáo viên: Nguyễn Thị Xoan. Lớp lớn A1
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT2. Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá…
- Thực phẩm giàu chất vitamin và muối khoáng…
	· Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
· Thực phẩm giàu chất béo dầu, lạc,mỡ động vật  .
·  Thực phẩm giàu chất bột: gạo, ngô, khoai sắn, bột mỳ, ...
Thực phẩm giàu vitamin muối khoáng; hoa, quả...
	* Hoạt động ăn: 
* Hoạt động góc: 

	MT3. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và  các dạng chế biến đơn giản.
	 - Bữa ăn hợp lý; Người đi chợ và nấu ăn giỏi

	* Hoạt động ăn: 
* Hoạt động góc:

	MT 12.Thực đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.

	+  Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp hít vào thở ra
- Tay: 
+ Đưa tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên ( kết hợp với vẩy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, Bụng, lườn: 
+ Ngửa người ra sau kết  hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay giang ngang, chân bước sang phải, sang trái
-   Chân: 
 + Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang, nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, một chân về phía sau.
	* Thể dục sáng 

	MT 13. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi, đứng

	- Đi trên dây(dây đặt trên sàn)
	* Hoạt động học: 
- VĐCB:  - Đi trên dây(dây đặt trên sàn) .
- VĐCB: Chạy tiếp cờ


	
MT 14. Kiểm soát được vận động.
	- Chạy chậm 100 -120m
- Đi thay đổi tốc độ.

	* Hoạt động học
- VĐCB: - Chạy chậm 100 -120m
- TCVĐ : Chuyền bóng bằng bàn chân
- VĐCB: + Đi thay đổi tốc độ.
TCVĐ:Mèo đuổi chuột.


	MT 16. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: bật- nhảy, bò-trườn- trèo

	Bật  xa  40 - 50cm.
	*Hoat động học:
VĐCB: Bật  xa  40 - 50cm.
TCCĐ: Trời nắng trời mưa.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 19: Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: “Tại sao? Để làm gì? Làm thế nào? Khi nào? Biết đưa ra ý kiến, nhận xét dựa trên những gì đã quan sát được

	-  Quan sát vườn hoa,  Quan sát các loại rau ở góc thiên nhiên; Quan sát vườn rau;
	* Hoạt động ngoài trời
-  Quan sát vườn hoa
-  Quan sát các loại rau ở góc thiên nhiên
- Quan sát vườn rau;

	MT 20 :Phối hợp các giác quan để quan sát,  xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên, xem xét lá, hoa, quả ...  và thảo luận các đặc điểm của đối tượng; Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	 - Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.   
 + Quá trình  lớn lên của bé ?
+  Các giác quan của bé

	 * Hoạt động đón trả trẻ: Trò chuyện về quá trình lớn lên của bé.
* Hoạt động học : 
+ Sự kì diệu của các giác quan.    
 

	MT 33 : Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái), của bạn khác; của một vật so với một vật khác
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác. 

Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng
	* Hoạt động học:
+ Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
+ Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng 
* Hoạt động chiều: Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.




	KHÁM PHÁ XÃ HỘI 

	MT 38: . Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	-  Bé biết tự giới thiệu về mình như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.
	* Hoạt động học:
+ Trò chuyện sáng UNI: Bé tự giới thiệu về mình .

	MT 41: Nói họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Các bạn của bé
- Trò chơi: Đoán xem bạn nào
	*Hoạt động đón trả trẻ 
- Các bạn của bé 
* Hoạt động chiều:
- Trò chơi “ Đoán xem bạn nào”

	MT 43: Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương và quê hương đất nước; Một số ngày lễ lớn trong năm.
	- Ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)
	* Hoạt động học:
+ Ngày hội của bà của mẹ
*Hoạt động chiều:
+ Hát múa tặng bà, tặng mẹ

	                               LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 49: Lắng nghe và nhận xét  ý kiến của người đối thoại

	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức; Sử dụng các từ hình tượng.
+ Bé hãy lắng nghe

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
- Bé hãy lắng nghe

	MT 50 Nghe hiểu được nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. Trẻ đọc diễn cảm bài thơ. Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
	* Truyện : Tay phải, tay trái (Lý Thị Minh Hà); Ai đáng khen hơn nhiều( Phong Thu)






* Thơ: Tay ngoan (Võ Thị Như Chơn); Lời chào (Phạm Cúc); Cô dạy (Phạm Hổ)
	*Hoạt động học:
+ Truyện: Tay trái và tay phải(Lý Thị Minh Hà)
+ Thơ : Tay ngoan (Võ Thị Như Chơn)
* Hoạt động chiều: Làm quen truyện tay trái, tay phải
- Thơ :Tay ngoan 
* Hoạt động góc : Góc sách truyện 
* Hoạt động ngoài trời: Ai đáng khen hơn nhiều.

	MT 55 :Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện… trong nội dung câu chuyện. Đóng được vai của nhân vật trong truyện

	+ Kể chuyện sáng tạo; Đóng kịch:

	* Hoạt động góc
+ Trẻ xem tranh, kể chuyện sáng tạo


	MT 67: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.

	+ Tập tô, tập đồ các nét chữ.: Tập tô nhóm chữ cái a, ă, â,

	· Hoạt động ngoài trời: + Chơi tự do: Cho trẻ viết các nét, chữ cái đã học lên sân trường.
-Hoạt động chiều: Hướng dẫn trẻ tô nhóm chữ a,ă, â trong sách bé làm quen chữ cái

	MT69. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	-  Làm quen chữ cái a, ă ,â
-  Trò chơi chữ cái a,ă,â
* Lồng ghép ứng dụng Stem/Steam, Mindmap, montessori

	-  Hoạt động học :
+ Trẻ làm quen chữ cái a,ă,â 
+ Trò chơi chữ cái a,ă,â
- Chơi, hoạt động ở các góc: Ghép từ dưới tranh, tìm cài a,ă,â  trong bài thơ “ Tay ngoan”, đôi mắt của em” 
- Hoạt động chiều : Ôn chữ cái a,ă,â; chơi các trò chơi với chữ cái

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT70 Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân.

	+ Dạy trẻ cách ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (Bạn gái ngồi khép chân khi mặc váy, Bạn trai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái trong những việc nặng hơn khi được đề nghị, điểm giống và khác nhau của mình với người khác):
	· Hoạt động trò chiều: Cô 
gần gũi trò chuyện cùng trẻ
về cách ứng xử hàng ngày

	MT 71: Nói được những điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và những việc bé không làm được
	- Sở thích, và khả năng của bản thân:
+ Nói được sở thích của bản thân: Con thích chơi bán hàng, thích đá bóng, thích nghe kể chuyện....
+ Nói được khả năng của bản thân: Con có thể bê được cái ghế kia, nhưng con không thể bê được cái bàn này vì nó nặng lắm
( Sử dụng PP trò chuyện sáng UNI)

	*Hoạt động trò chuyện sáng theo pp units
 -Trò chuyện về sở thích của trẻ.
*Hoạt động góc:
+ Thỏa thuận: Hỏi trẻ con thích chơi ở góc nào?

	MT 72. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	+ Bé giới thiệu về mình.
( Sử dụng PP sơ đồ tư duy)
	* Hoạt động học 
Trò chuyện sáng theo pp units
Bé giới thiệu về mình.
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: + Giờ đón trả trẻ cô trò chuyện với trẻ, hỏi trẻ tên tuổi,hỏi về bố mẹ...
* Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ ở nhà

	MT 75 :Biết đề xuất  trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	+ Nêu ý kiến cá nhân trong việc lựa chọn các trò chơi và các hoạt động khác theo sở thích của bản thân; Cố gắng thuyết phục bạn để những đề xuất của mình được thực hiện:
- Góc phân vai: Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé.
-  Góc học tập: phân loại lô tô đồ dung của bạn trai, bạn gái, xem tranh và hình vẽ các bộ phận cơ thể.  Phân loại 4 nhóm thực phẩm bằng lô tô.
- Sao chép chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â. 
- Sao chép số điện thoại của bố, mẹ, số điện thoại của người thân, sao chép số nhà….
- Góc Nghệ thuật:  
- Làm album ảnh về các chủ đề:  bản thân 
- Đóng kịch: các câu chuyện trong chủ đề: bản thân  
- Biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân .
- Góc thư viện: 
+ Xem tranh truyện về các chủ đề bản thân 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh ….
	* Hoạt động góc
- Góc phân vai: Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé.
-  Góc học tập: phân loại lô tô đồ dung của bạn trai, bạn gái, xem tranh và hình vẽ các bộ phận cơ thể.  Phân loại 4 nhóm thực phẩm bằng lô tô.
- Sao chép chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â. 
- Sao chép số điện thoại của bố, mẹ, số điện thoại của người thân, sao chép số nhà….
- Góc Nghệ thuật:  
- Làm album ảnh về các chủ đề:  bản thân 
- Đóng kịch: các câu chuyện trong chủ đề: bản thân  
- Biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân .
- Góc thư viện: 
+ Xem tranh truyện về các chủ đề bản thân 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh ….


	MT 77. Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao

	- Tự giác hoàn thành công việc được giao.
- Chủ động, độc lập trong một số hoạt động
+ Bé làm trực nhật
KNS
+ Dạy trẻ xếp gấp quần áo


	*Hoạt động học
+ Kỹ năng sống : Dạy trẻ cách tự gấp quần áo
*Hoạt động đón trẻ: Nhắc trẻ xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, cất đúng nơi quy định

	MT 78. Tự làm một số việc đơn giản, hàng ngày(vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).

	+ Sắp xếp đồ chơi của lớp.
+ HĐ rửa tay lau mặt.
+ Nhặt lá vàng rơi..

	* Hoạt động vệ sinh hàng ngày
* Chơi ngoài trời
* Hoạt động lao động vệ sinh cuối tuần.

	MT 92. Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác:
+ Điều hay bé làm
+ Nhận biết hành vi tốt, xấu, đúng, sai
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
* Hoạt động đón trả trẻ.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 98 Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện
	Nghe hát: Bàn tay xinh ( Vũ Hoàng),Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ), năm ngón tay ngoan. Sinh nhật hồng(Lê Quốc Thắng)

	*  Hoạt động học :
+ Nghe hát : “Bàn tay xinh” , - Năm ngón tay ngoan , 
- Thật đáng chê
-Sinh nhật hồng(Lê Quốc Thắng)

	MT99. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	* Dạy hát: 
-Tay thơm, tay ngoan (Bùi Đình Thảo); Cái mũi (Lê Đức); Múa cho mẹ xem . Vì sao con mèo rửa mặt (Hoàng Long); Mời bạn ăn (Trần Ngọc)
	*  Hoạt động học :
- Tay thơm tay ngoan. 
- Cái mũi
- Vận động : múa cho mẹ xem
* Hoạt động góc
* Hoạt động chiều 
  - Làm quen bài hát 

	MT100. Thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc, trò chơi âm nhạc

	- Biết thể hiện cảm xúc và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc:
+ Trò chơi nhảy theo điệu nhạc
+ Ai nhanh nhất;  Nghe âm thanh tìm đồ vật;  Bạn nào hát;  Tạo dáng
	*  Hoạt động học :
NDKH + Trò chơi nhảy theo điệu nhạc
+ Ai nhanh nhất;  Nghe âm thanh tìm đồ vật
+ Bạn nào hát
* Hoạt động ngoài trời
Tạo dáng

	MT102 Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
 
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
- Sử dụng bộ gõ cơ thể 

	* Hoạt động học 
- Trò chơi  Sử dụng bộ gõ cơ thể 
* Hoạt động góc
* Hoạt động ngoài trời.

	MT103. 
Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	+  Làm rối (bằng rơm ) bạn trai, bạn gái

	* Hoạt động chiều 
+  Làm rối (bằng rơm ) bạn trai, bạn gái
* Hoạt động góc steam


	MT104. Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	* Vẽ
-Vẽ chân dung của bé, Trang trí khăn quàng cổ, Vẽ các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc; Vẽ bạn trai, bạn gái. Vẽ đồ dùng của bé(Áo, quần, mũ, dép...);
	* Hoạt động học : 
-Vẽ chân dung của bé,  
- Trang trí khăn quàng cổ
*Hoạt động góc
-Vẽ các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc; 
- Vẽ bạn trai, bạn gái
* Chơi ngoài trời
 -Vẽ đồ dùng của bé(Áo, quần, mũ, dép...);

	MT105 Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	* Nặn
Nặn bàn tay, bàn chân của bé.
	* Chơi, hoạt động ở các góc
- Nặn bàn tay, bàn chân của bé.

	MT106. Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Cắt dán áo bạn trai bạn gái; Cắt dán làm gang tay, làm đồng hồ treo tay 

	* Hoạt động chiều 
- Cắt dán áo bạn trai bạn gái
- Làm đồng hồ treo tay 
- Cắt dán làm gang tay...
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